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1. GIỚI THIỆU

· Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu:


Hướng dẫn doanh nghiệp trong việc kê khai/ kê khai lại giá thuốc sử dụng phần mềm để thực hiện các chức năng khai báo hồ sơ, gửi hồ sơ, nhận kết quả xử lý hồ sơ, …

· Phạm vi tài liệu:

· Đối tượng sử dụng:

Doanh nghiệp: Đăng ký tài khoản, đăng nhập, khai báo hồ sơ kê khai/ kê khai lại, chỉnh sửa hồ sơ, gửi hồ sơ, tra cứu, xem kết quả xử lý hồ sơ.

· Các thuật ngữ và từ viết tắt
	Thuật ngữ
	Định nghĩa
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· Cấu trúc tài liệu:

Tài liệu này gồm 4 phần, được bố trí như sau:

Phần 1: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, các thuật ngữ và cấu trúc tài liệu , đối tượng sử dụng tài liệu ........

Phần 2: Tổng quan: ghi nhận các thông tin tổng quát về chương trình hiện hành

Phần 3: Giới thiệu các chức năng của chương trình ghi nhận trong tài liệu này

Phần 4: Hướng dẫn sử dụng các chức năng đã nêu trong Phần 3

2. TỔNG QUAN

· Giới thiệu tổng quan chương trình

Link hệ thống: http://www.dav.gov.vn ( Vào biểu tượng logo “Liên kết” ( Click Vào “Dịch vụ công trực tuyến về việc kê khai/kê khai lại giá thuốc”
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· Các nội dung khác
N/A
3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG 

 Các chức năng dành cho Doanh nghiệp trong hệ thống dịch vụ công trực tuyến về kê khai, kê khai lại giá thuốc:
	STT
	Chức năng
	Mô tả
	Đối tượng sử dụng

	1
	Doanh nghiệp
	· Đăng ký tài khoản

· Đăng nhập
· Đổi mật khẩu
· Thêm mới hồ sơ Kê khai giá
· Thêm mới hồ sơ Kê khai lại
· Xem hồ sơ

· Gửi hồ sơ
· Tra cứu hồ sơ
· Sửa hồ sơ
· Xóa hồ sơ

· Sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ đã kê khai, kê khai lại
	Doanh nghiệp


4. HưỚng DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:

4.1. Đăng ký tài khoản

· Bước 1: Doanh nghiệp bấm nút Đăng ký từ màn hình trang chủ
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- Bước 2: Doanh nghiệp nhập các thông tin về doanh nghiệp, sau đó nhấn nút Đăng ký.
Lưu ý: Các trường có dấu * là các trường bắt buộc phải nhập
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Nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ có thông báo ngay trên màn hình đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công, cán bộ của Cục sẽ kiểm tra và phê duyệt tài khoản. Nếu tài khoản được phê duyệt, hệ thống sẽ cấp mật khẩu cho Doanh nghiệp và tự động gửi vào email của người đại diện Công ty.

4.2. Đăng nhập

· Bước 1: Từ màn hình trang chủ, doanh nghiệp nhấn nút Đăng nhập: 

[image: image5.png]/%6 CUCQUAN LY DUGC Tang dai ‘ 6648
@ DICH VU CONG TRUC TUYEN MUC DO 4 (043) 7366453

QEIIGU  DICHVU CONGTRUCTUYEN — TRACOUKEKHAIGIA [TAIT3

DICH VU CONG TRUC TUYEN VE VIEC KE KHAI/KE KHAI LAI GIA THUGC

DANG NHAP DANG KY

HO TROTRUCTUYEN
Skype: hotrodichvucong_byt
Email: hotro.byt@gmail.com

Hotrggopy:  NguyénVan An/ 04.37.36.64.83
Hotrg chung:  Duong Hoai Nam/ 0904.30.11.11

i A [ N
CACBUGC = oy
TH UC H I EN 1. Dang ky tai khoan 2.Dang nhap va nop 3. Nhan két qué xt Iy hd o truic tuyén

Doanh nghiép ho sg truic tuyén




- Bước 2: Từ màn hình đăng nhập, doanh nghiệp nhập tên đăng nhập (chính là mã số thuế doanh nghiệp đã điền khi Đăng ký tài khoản) và mật khẩu (được cấp tự động sau khi được Cục Quản lý Dược phê duyệt tài khoản đăng ký) và nhấn nút Đăng nhập.
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4.3. Đổi mật khẩu

Để thực hiện đổi mật khẩu, Doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

· Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

· Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, click chuột trái vào biểu tượng avatar [image: image7.png]


 ở góc trên bên phải của màn hình rồi chọn Đổi mật khẩu:
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· Bước 3: Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới rồi nhấn Lưu lại.
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Mật khẩu nên đặt đủ mạnh, nếu không hệ thống sẽ thông báo:
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( Nhấn OK nếu vẫn muốn lưu lại.

Mật khẩu mới này sẽ được sử dụng cho lần đăng nhập lần sau.
4.4. Thêm mới hồ sơ Kê khai giá (kê khai giá lần đầu)
· Bước 1: Chọn chức năng Thêm mới từ menu Kê khai giá thuốc
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· Bước 2: Nhập các thông tin về hồ sơ.
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· Tab “Hồ sơ kê khai”: Nhập các thông tin liên quan về thuốc cần kê khai giá:
· Thông tin về Đơn vị kê khai: hệ thống tự động lấy từ thông tin tài khoản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lựa chọn vai trò: Cơ sở sản xuất Thuốc trong nước (đối với thuốc sản xuất trong nước) hoặc Cơ sở nhập khẩu/Ủy thác nhập khẩu (đối với thuốc nhập khẩu).
· Thông tin về Hồ sơ kê khai: Điền số bảng kê, ngày kê khai, chọn loại kê khai giá (Kê khai giá CIF thuốc nhập khẩu, Kê khai giá bán buôn thuốc nhập khẩu, Kê khai giá bán buôn thuốc sản xuất trong nước)
· Thông tin về Thuốc kê khai: Doanh nghiệp nhập Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu của thuốc cần kê khai giá. Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin liên quan từ thuốc đã được cấp Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu. Doanh nghiệp thực hiện điền các thông tin còn lại về giá thuốc (đơn vị tính, giá CIF, giá bán buôn, ngoại tệ ...).

· Tích vào ô trên dòng Cam kết
· Điền thông tin về Tỷ giá đối với thuốc nhập khẩu.
· Tab “Tệp đính kèm”: Tải lên tài liệu đi kèm hồ sơ, như công văn giải trình, hóa đơn bán hàng, ... Các tệp tải lên phải có định dạng file là PDF, dung lượng tối đa 3M.

Lưu ý: 
+ Các trường có dấu * màu đỏ là trường bắt buộc phải nhập.
· Bước 3: Nhấn nút [image: image13.png]B L)




 để lưu lại thông tin hồ sơ.
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· Thêm mới hồ sơ Kê khai lại 
· Trường hợp 1: Tạo mới hồ sơ kê khai lại (Thuốc chưa được công bố giá kê khai khi doanh nghiệp thực hiện kê khai giá trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến)
· Bước 1: Chọn chức năng Thêm mới từ menu Kê khai lại giá thuốc
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· Bước 2: Nhập các thông tin về Hồ sơ kê khai lại.
[image: image16.png]CUC QUAN LY DUQC Téng dai

DICH VY CONG TRU'C TUYEN MUC DO 4 e\ (043) 7366483

Ké khai gia thuéc

Luu (F7)

Ho soké khai = Tép dinh kem

-~ Céng van viv ké khai lai gia thube

Tén don vi ké khai Cong ty xuét nhap khau An Giang Dia chi lién he 12312
Nguoi lien he * Dién thoai 0972584333 56 fax
Cong van 6 * Ngay 23/12/2015 B Noiky
Gl'a’ k'é khai lai tai H-E’) 50 ke khai nay thay thé cho N I a—
gia d6 ké khai tai Hb so' ké khai s6 *
Ly do d& nghi didu chinh tang gia thuéc
- Bang ké khai lai gia thuéc.
Béng ké s6 * Ngay 23/12/2015 [ Noiky
Kem theo cong van sb Ngay 231212015 ]
Loai ké khai K& khai lai gid CIF thudc nhap khau vao Viét Nam -
SDK/ GPNK * Tén thudc
Néng ho/ham luong Hoat chét
Quy céch dong goi Nuéc san xuét
Don vi tinh * --- Chon --- - Quy céch déng goi ké khai
Gia CIF thuc té/du kién da KK/KKL lién k& * - Chon - ~ VND  Ngay 23/12/2015 ]
Gia CIF ke khai lai * - Chon - ~ VND

TY 1 tang theo ngoai té (%)

Cam két

Co s& cam két cac thong tin trén 1a chinh xéc va chiu tréach nhiém treéc Phap luat hién hanh cla Viét Nam

Ghi Chu
Ty gia: * VND ngay 2311212015 [

- Bon vi tinh:tinh theo quy cach déng géi nhé nhét
- Gid CIF tinh béng tién ngoai . X i
- Khi gia CIF tinh bing ngoai té khong didu chinh, co' s& khong tién hanh ké khai lai





· Tab “Hồ sơ kê khai”: Nhập các thông tin về bảng kê và thuốc kê khai lại
· Thông tin về Công văn kê khai lại: hệ thống tự động lấy từ thông tin tài khoản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp điền thêm các thông tin: số công văn của Doanh nghiệp, Số của hồ sơ kê khai trước đó, ngày kê hồ sơ trước, Lý do điều chỉnh tăng giá, …

· Thông tin về Thuốc kê khai: Doanh nghiệp nhập Số bảng kê, ngày kê khai lại, Chọn loại kê khai lại (Kê khai lại giá CIF thuốc nhập khẩu, Kê khai lại giá bán buôn thuốc nhập khẩu), sau đó chọn Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu của thuốc cần kê khai lại giá. Hệ thống sẽ tự động lấy các thông tin liên quan từ thuốc đã được cấp Số đăng ký/Giấy phép nhập khẩu. Doanh nghiệp thực hiện điền các thông tin còn lại về giá thuốc đã kê khai liền kề trước đó và giá kê khai lại đơn vị tính, giá CIF, giá bán buôn, ngoại tệ ....

· Tích vào ô trên dòng Cam kết

· Điền thông tin về Tỷ giá đối với thuốc nhập khẩu.
+ Tab “Tệp đính kèm”: Tải lên tài liệu đi kèm hồ sơ, như công văn giải trình, hóa đơn bán hàng, ... Các tệp tải lên phải có định dạng file là PDF, dung lượng tối đa 3M.

Lưu ý: 

+ Các trường có dấu * màu đỏ là trường bắt buộc phải nhập.
· Bước 3: Nhấn nút [image: image17.png]B L)




 để lưu lại thông tin hồ sơ.
· Trường hợp 2: Kê khai lại giá thuốc đã được công bố giá kê khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến 
· Bước 1: Chọn chức năng “Danh sách thuốc nước ngoài đã công bố” từ menu “Kê khai giá thuốc” ( chọn thuốc muốn kê khai lại và nhấn nút [image: image18.png]


 trên cột Kê khai lại để thực hiện kê khai lại giá thuốc
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· Bước 2: Nhập các thông tin về hồ sơ kê khai lại.
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- Bon vi tinh:tinh theo quy cach déng géi nhé nhét
- Gid CIF tinh béng tién ngoai . X i
- Khi gia CIF tinh bing ngoai té khong didu chinh, co' s& khong tién hanh ké khai lai





· Tab “Hồ sơ kê khai”: Nhập các thông tin về thuốc kê khai lại

· Thông tin về Công văn kê khai lại: hệ thống tự động lấy từ thông tin tài khoản của doanh nghiệp, Số của hồ sơ kê khai trước đó, ngày kê hồ sơ trước. Doanh nghiệp điền thêm các thông tin: số công văn kê khai lại, Lý do điều chỉnh tăng giá, …

· Thông tin về Bảng kê khai giá thuốc: Hệ thống hiển thị sẵn toàn bộ thông tin về thuốc và giá đã kê khai liền kề trước đó (giá thuốc kê khai đã được công bố trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến). Doanh nghiệp nhập thêm Số bảng kê, ngày kê khai lại, Chọn loại kê khai lại (Kê khai lại giá CIF thuốc nhập khẩu, Kê khai lại giá bán buôn thuốc nhập khẩu) và các thông tin về giá kê khai lại.

· Tích vào ô trên dòng Cam kết
· Điền thông tin về Tỷ giá đối với thuốc nhập khẩu.
· Tab “Tệp đính kèm”: Tải lên tài liệu đi kèm hồ sơ, như công văn giải trình, hóa đơn bán hàng, ... Các tệp tải lên phải có định dạng file là PDF, dung lượng tối đa 3M.

Lưu ý: 

+ Các trường có dấu * màu đỏ là trường bắt buộc phải nhập.
· Bước 3: Nhấn nút [image: image21.png]B L)




 để lưu lại thông tin hồ sơ.
4.5. Xem hồ sơ 

· Bước 1: Doanh nghiệp chọn chức năng Danh sách từ menu Kê khai/ Kê khai lại giá thuốc, sau đó chọn hồ sơ cần xem và ấn nút Xem ([image: image22.png]


) từ danh sách hồ sơ 
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· Hiển thị màn hình xem chi tiết hồ sơ

· Bước 2: Tại màn hình xem chi tiết hồ sơ, Doanh nghiệp có thể xem các thông tin chi tiết, tài liệu đính kèm, quá trình xử lý hồ sơ.

4.6. Gửi hồ sơ


· Bước 1: Chọn tab Kê khai giá thuốc hoặc Kê khai lại giá thuốc ( chọn chức năng Danh sách hồ sơ ( chọn Hồ sơ muốn gửi đến Cục Quản lý Dược ( Nhấn nút Xem [image: image24.png]
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· Bước 2: Tại màn hình Xem hồ sơ nhấn nút Xử lý hồ sơ 
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· Bước 3: Tại màn hình Xử lý hồ sơ, Doanh nghiệp nhấn nút [image: image27.png]


  để gửi hồ sơ cho Bộ phận một cửa của Cục.
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Lưu ý: 

- Sau khi gửi hồ sơ đi, Doanh nghiệp không thể sửa, xóa hồ sơ được. 

- Bộ phận một cửa của Cục sẽ kiểm tra hồ sơ và sẽ tiếp nhận/trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ được tiếp nhận, hệ thống sẽ tự động cấp cho hồ sơ của Doanh nghiệp một Mã số tiếp nhận (kèm theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ). 
- Nếu hồ sơ được tiếp nhận, tại chức năng Danh sách từ menu Kê khai giá thuốc hoặc Kê khai lại giá thuốc, hồ sơ sẽ chuyển trạng thái từ “Đã nộp” thành “Đang xử lý”.
4.7. Tra cứu hồ sơ kê khai, giá thuốc kê khai
· Tra cứu hồ sơ kê khai của Doanh nghiệp

· Bước 1: Chọn chức năng Danh sách từ menu Kê khai giá thuốc, Ấn nút Tìm kiếm.
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· Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm kiếm (Mã hồ sơ, Trạng thái hồ sơ, Ngày kê khai, Tên thuốc, Số đăng ký,…) sau đó ấn nút Tìm kiếm.
· Bước 3: Ấn vào các nút Năm (tìm kiếm theo năm tạo hồ sơ), Tháng (Tìm kiếm theo tháng tạo hồ sơ), Tuần (Tìm kiếm theo tuần tạo hồ sơ), Ngày (Tìm kiếm theo ngày tạo hồ sơ).
· Tra cứu thông tin hồ sơ và giá thuốc bất kỳ

· Bước 1: Tại Màn hình trang chủ của hệ thống dịch vụ công trực tuyến, chọn tab Tra cứu giá kê khai
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2 VN-16561-13 22/12/2015 ALEMCTUM Thudc nurée ngoai khi nhap khdu  Lén déu Cefoperazone 500mg; Sulbactam 500mg 500mg Hop 1 lo Hop
3 VN-17322-13  20/12/2015 Alendro Thudc nwrée ngoai khi nhap khdu  Lén déu Acid alendronic (du6i dang alendronat natri) 70mg HOp 1 vix 1 vien vien
4 VN2-207-13  20/12/2015 Afinitor Tab 5mg 3x10's  Thudc nuc ngoai khi nhap khdu  Lan dau Everolimus 5mg Hop3vix 10vien  Hop
5  VN-11861-11  18/12/2015 Afeclor injection Thudc nwrée ngoai khi nhap khdu  Lén déu Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium 500mg; 500mg Ong tienf
6  VN-17156-13 25/11/2015 Alloflam 300 Thudc nurée ngoai khi nhap khdu  Lén déu Allopurinol USP 300mg vi 10 vién Hop
7 vd-12109-10  19/11/2015 Cefalox 200 - 200mg Thudc san xuat trong nuéc Lén dau Celecoxib 200mg 12 Goi
8  VNB-0230-02 19/11/2015 Aspartam - 35mg Thudc san xuét trong nuéc Lén déu Aspartam Hop 1ml Hop
.
o Két qua tim kiém 11-8/8)





· Bước 2: Nhập một hoặc các thông tin liên quan về hồ sơ kê khai, thuốc kê khai cần tìm kiếm rồi nhấn nút [image: image31.png]


 và xem kết quả hiển thị phía dưới
4.8. Sửa hồ sơ mới tạo
· Bước 1: Doanh nghiệp chọn chức năng Danh sách từ menu Kê khai giá thuốc hoặc Kê khai lại giá thuốc, sau đó chọn hồ sơ cần sửa và ấn nút Sửa ([image: image32.png]


) từ Danh sách hồ sơ.
[image: image33.png]2 CUC QUAN LY DUQC - Tong dai (‘
DICH VU CONG TRU'C TUYEN MUC DO 4 einie \ (043) 7366483

Danhmuc K khai lai gia thusc [EECIUCTRNERONLIS

Thém méi Danh sich DS thuéc nuée
ngoai da cong b

Tuin | Thang | %2 Nam |, O Tim

Tim kiém nang cao

Ten thudc 56 bang k&
Trang thai Chon -- v Loai ké khai gia Chon v
Lén ke khai Chon - - S6 dang ky
Ké khai tir ngay =] Dén ngay 23/12/2015 =]
Q, Tim kiém 1y Hiy,
LRI Moy n [1-4/4]
STT | Tén thude $6 bang ke Loai ké khai gia $6 dang ky Lén ké khai Ngay ké khai  Trang thai Xem | Ska Xéa  Hanhdéng
1 Afcort-N Skin Cream KK10/2015 Thudc nu6c ngoai khi nhéap khéu VN-14448-12 Ke khai 14n dau 23/12/2015 DA cong bd [}
2 Alendro KK1-2015 Thudc nur6c ngoai khi nhéap khéu VN-17322-13 Ke khai 13n ddu 2012/2015 DA cong bd [~
3 Afinitor Tab 5mg 3x10's 01/KKG-2015 Thudc nu6c ngoai khi nhéap khéu VN2-207-13 Ke khai 14n dau 2012/2015 DA cong bd [}
4 Prednisolon - Delta 02/KKG-2015 Thudc san xudt trong nuoc VD-11334-10 Ke khai 13n ddu 201122015 Tao m6i [¥3 e
Wi [ i e / (1-4141

Nhén dé stra hd so




· Bước 2: Doanh nghiệp sửa thông tin hồ sơ và nhấn nút Lưu hoặc nhấn phím F7 để lưu thông tin hồ sơ sau khi sửa.
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4.9. Xóa hồ sơ

· Bước 1: Doanh nghiệp chọn menu chức năng Danh sách, sau đó chọn hồ sơ cần xóa và ấn nút Xóa ([image: image35.png]


) từ Danh sách hồ sơ.
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Lưu ý: Chỉ xóa được những hồ sơ ở trạng thái mới tạo. Những hồ sơ đã nộp tới bộ phận một cửa của Cục thì không xóa được.

· Bước 2: Doanh nghiệp chọn nút Chấp nhận để xác nhận lại việc xóa hồ sơ hoặc chọn nút Bỏ qua để hủy việc xóa hồ sơ.
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4.10. Sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ đã kê khai, kê khai lại (sau khi có Công văn yêu cầu bổ sung, giải trình của Cục Quản lý Dược).
· Bước 1: Doanh nghiệp chọn menu chức năng Danh sách, sau đó chọn hồ sơ có trạng thái “Đã yêu cầu giải trình”
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· Bước 2: Doanh nghiệp nhấn nút [image: image39.png]


để tải về và xem nội dung công văn yêu cầu bổ sung hoặc giải trình.
· Bước 3: Doanh nghiệp nhấn nút [image: image40.png]


để sửa đổi, bổ sung, giải trình. Sau khi sửa xong thì nhấn nút Lưu để lưu lại.

· Bước 4: Nộp hồ sơ đã bổ sung, giải trình. Từ màn hình Danh sách hồ sơ, Doanh nghiệp chọn hồ sơ đã bổ sung, giải trình, nhấn nút Xem [image: image41.png]


  ( hiển thị màn hình xem chi tiết, tại màn hình này nhấn nút [image: image42.png]X Iy hé so




 ( hiển thị màn hình:
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Tiếp tục nhấn nút [image: image44.png]


 để nộp lại hồ sơ đến bộ phận một cửa của Cục.
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